
STT Họ Tên Ngày Sinh Giới Tính CMND/CCCD Địa Chỉ (Số nhà,tên đường) Phường Quận

1 TRANG THẬT 1955 Nam 079055000881 314-315 Nguyễn Duy 10 8

2 NGÔ TÀI 1963 Nam 079063006039 72 Nguyễn Duy 10 8

3 NGÔ HÒA AN 1962 Nam 021822778 72B Nguyễn Duy 10 8

4 TRẦN VĂN HIỀN 1952 Nam 024664225 466 Nguyễn Duy 10 8

5 PHẠM VĂN CHÍNH 1957 Nam 022339432 328 Nguyễn Duy 10 8

6 NGUYỄN ĐÌNH KHA MY 1977 Nữ 079177009449 430 Nguyễn Duy 10 8

7 LÊ THỊ BÉ 1955 Nữ 021822361 590 Nguyễn Duy 10 8

8 VĂN QUANG HIỀN 1942 Nữ 022338724 284 Nguyễn Duy 10 8

9 NGUYỄN VĂN SANG 1967 Nam 021655309 222 Lô H  C/c Hưng Phú 10 8

10 NGUYỄN THỊ TAM HAY 1949 Nữ 020721000 209 Lô F  C/c Hưng Phú 10 8

11 NGUYỄN VĂN GIÀU 1965 Nam 024820583 307 Lô F  C/c Hưng Phú 10 8

12 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 1959 Nữ 020944076 12 Lô F  C/c Hưng Phú 10 8

13 TRƯƠNG THỊ THANH TIỀN 1985 Nữ 023916628 395 Ụ Cây 10 8

14 NGHĨA TỐ NỮ 1944 Nữ 021822846 378/11 Ba Đình 10 8

15 TRẦN THỊ THANH THÚY 1985 Nữ 079185001136 335B Ba Đình 10 8

16 LÊ THỊ YẾN NGA 1967 Nữ 022337796 229/1 Ụ Cây 10 8

17 HUỲNH THỊ BẠCH VIÊN 1964 Nữ 021057220 178 Ba Đình 10 8

18 HUỲNH THỊ CẦU 1961 Nữ 079161010001 11 Dã Tượng 10 8

19 LÊ CÁT MỘNG HUY 1973 Nam 022679063 23A Dã Tượng 10 8

20 HÀ VĨ MINH 1978 Nam 023371127 43/535A Dã Tượng 10 8

21 NGUYỄN VĂN DŨNG 1969 Nam 0211319349 792/858B Ba Đình 10 8

22 TẤT HUỆ PHÂN 1972 Nữ 079172003528 792/853A Ba Đình 10 8

23 MAI THỊ LÙNG 1942 Nữ 021024856 792/850D Ba Đình 10 8

24 CHÂU THỊ THANH TUYỀN 1980 Nữ 025476653 817 Ba Đình 10 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



25 TRẦN THỊ KHUYNH 1951 Nữ 024550990 758/5/2/5C C/c Hưng Phú 10 8

26 PHẠM THỊ SƠN 1950 Nữ 020068382 2 Lô 22 Hưng Phú 10 8

27 PHẠM HOÀNG NHI 1961 Nam 022337021 775/775A Ba Đình 10 8

28 DƯƠNG CẨM VI 1956 Nữ 021891954 135 Ụ Cây 10 8

29 NGUYỄN NGỌC THẮNG 1989 Nam 024516050 991/999 Ba Đình 10 8

30 NGUYỄN TUẤN HOA 1931 Nam 021057250 140/984 Ba ĐÌnh 10 8

31 TÔ HOÀNG NHUNG 1968 Nam 079068004354 762 Bis Ba Đình 10 8

32 NGUYỄN THỊ BÊ 1957 Nữ 021024015 722/4 Ba Đình 10 8

33 NGUYỄN KIM HẠNH 1964 Nữ 021024043 722/721C Ba Đình 10 8

34 LÊ THỊ ÚT 1959 Nữ 021057359 694/177 Hưng Phú 10 8

35 NGUYỄN VĂN GIỎI 1951 Nam 021608678 39/335B Chánh Hưng 10 8

36 NGUYỄN THỊ BÌNH 1960 Nữ 020980908 39/335B Chánh Hưng 10 8

37 NGUYỄN THỊ TÁM 1951 Nữ 022337534 39/67A Chánh Hưng 10 8

38 NGUYỄN THỊ THU THỦY 1968 Nữ 028337827 39/335B Chánh Hưng 10 8

39 HUỲNH THỊ KIM SANH 1967 Nữ 079167004064 689/11 Ba Đình 10 8

40 BÙI VĂN CHIẾN 1947 Nam 020999824 689/11 Ba Đình 10 8

41 TRƯƠNG THỊ HAI 1929 Nữ 022336648 76/2 Ụ Cây 10 8

42 VŨ THỊ KIM THỦY 1974 Nữ 022813720 120 Ba Đình 10 8

43 PHẠM THANH LỘC 1980 Nam 023375734 52 Ụ Cây 10 8

44 HỒ VĂN SANG 1962 Nam 024822231 69 Ụ Cây 10 8

45 NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU 1960 Nữ 082160000032 100/280 Ba Đình 10 8

46 NGUYỄN VĂN THỌ 1943 Nam 022338385 224 Nguyễn Duy 10 8

47 TRƯƠNG THỊ BẢNH 1951 Nữ 021019803 333/56 Dã Tượng 10 8

48 TRƯƠNG NGỌC HÙNG 1958 Nam 021019905 88D Dã Tượng 10 8

49 HUỲNH QUỐC CƯỜNG 1970 Nam 022557740 576 Nguyễn Duy 10 8

50 KHƯU PHƯỚC 1968 Nam 079068001271 317 Nguyễn Duy 10 8

51 LƯU VĂN TƯ 1958 Nam 020051744 194 Nguyễn Duy 10 8

52 LÂM DI VÂN 1957 Nam 020993347 482 Nguyễn Duy 10 8



53 LÝ KIẾN LỢI 1964 Nam 079064007364 504 Nguyễn Duy 10 8

54 TRẦN THỊ ÁNH HOA 1961 Nữ 020993439 466 Nguyễn Duy 10 8

55 PHAN VĂN LẮM 1954 Nam 079054003450 640 Nguyễn Duy 10 8

56 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1965 Nữ 079165000249 80A Nguyễn Duy 10 8

57 NGUYỄN THỊ TUYẾT 1958 Nữ 021019922 306 Nguyễn Duy 10 8

58 LAI VINH 1948 Nam 021650590 218 Nguyễn Duy 10 8

59 LÂM VIÊN PHƯỚC 1964 Nam 021822685 231 Nguyễn Duy 10 8

60 TRẦN THỊ ÚT 1955 Nữ 087155000014 424B Nguyễn Duy 10 8

61 TRỊNH THỊ ĐƯỢC 1955 Nữ 021019097 295 Nguyễn Duy 10 8

62 CHÂU THU HÒA 1972 Nữ 022558626 273 Nguyễn Duy 10 8

63 TRỊNH HOÀNG TUẤN 1967 Nam 025476403 246 Nguyễn Duy 10 8

64 TRẦN NAM QUANG 1940 Nam 020993632 570 Nguyễn Duy 10 8

65 HÀNG LÁC 1961 Nam 021822696 399A Nguyễn Duy 10 8

66 TRẦN LAN 1943 Nữ 022339050 397 Nguyễn Duy 10 8

67 TRẦN THỊ LỤA 1957 Nữ 021019478 955/3 Ba Đình 10 8

68 HUỲNH PHƯỚC LONG 1971 Nam 079071009464 955/2A Ba Đình 10 8

69 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 1953 Nữ 022815598 915 Ba Đình 10 8

70 NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY 1965 Nữ 079165010453 903 Ba Đình 10 8

71 CAO THỊ KHÁ 1948 Nữ 021019049 236 Lô H  C/c Hưng Phú 10 8

72 NGUYỄN VĂN BÒ 1953 Nam 021019338 302 Lô G  C/c Hưng Phú 10 8

73 BÙI VĂN QUÍ 1954 Nam 086054000041 306 Lô G  C/c Hưng Phú 10 8

74 MAI VĂN LỢI 1966 Nam 021655177 336 Lô H  C/c Hưng Phú 10 8

75 NGUYỄN THỊ NHIỀU 1961 Nữ 021019339 302 Lô G  C/c Hưng Phú 10 8

76 LÊ THỊ TUYẾT 1956 Nữ 079156004176 220 Lô H  C/c Hưng Phú 10 8

77 NGUYỄN THỊ PHƯỚC 1949 Nữ 011327606 309 Lô G  C/c Hưng Phú 10 8

78 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỚC 1965 Nữ 022339253 16 Dã Tượng 10 8

79 NGUYỄN THỊ HÒA 1943 Nữ 022339299 222 Lô F  C/c Hưng Phú 10 8

80 NGUYỄN NGỌC HIẾU 1963 Nam 079063004470 425 Ụ Cây 10 8



81 TRẦN THỊ DUNG 1956 Nữ 079156003134 394/3 Ba Đình 10 8

82 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 1963 Nữ 079163013338 361 Ụ Cây 10 8

83 ĐOÀN VĂN ĐỦ 1967 Nam 021822888 344/3 Ba Đình 10 8

84 TRẦN THỊ MỸ CHÂU 1963 Nữ 020967518 304/5 Ba Đình 10 8

85 TRẦN VĂN THÂN 1968 Nam 022558260 293 Ụ Cây 10 8

86 NGUYỄN THỊ NHỎ 1962 Nữ 087162000142 295 Ụ Cây 10 8

87 NGUYỄN THỊ BỔN 1964 Nữ 020967595 296/1 Ba đình 10 8

88 NGUYỄN THỊ SEN 1935 Nữ 082135000043 261 Ụ Cây 10 8

89 BÙI NGỌC THỌ 1967 Nữ 022339097 263/1 Ụ Cây 10 8

90 UNG THỊ HUÊ 1937 Nữ 021024904 253 Ụ Cây 10 8

91 LÊ QUỐC AN 1976 Nam 023215501 239 Ụ Cây 10 8

92 LÊ VIỆT HẢI 1958 Nam 021654648 239A Ụ Cây 10 8

93 LÊ THỊ PHƯỢNG 1964 Nữ 021024960 240/2 Ba Đình 10 8

94 TRẦN XUÂN TỶ 1952 Nam 021918588 242A Ba Đình 10 8

95 LÊ VĂN TÂY 1939 Nam 021024944 213 Ụ Cây 10 8

96 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG 1972 Nữ 079172006923 226/4 Ba Đình 10 8

97 NGÔ THỊ LÝ 1966 Nữ 079166012784 175 Ụ Cây 10 8

98 PHẠM THỊ TUYẾT 1956 Nữ 021024998 177A Ụ Cây 10 8

99 NGUYỄN THỊ MỘNG TIỀN 1973 Nữ 079173002689 49 Dã Tượng 10 8

100 TRẦN THỊ LUNG 1930 Nữ 021024561 35 Dã Tượng 10 8

101 TRẦN NHƠN KHÁNH 1978 Nam 023219443 43/534A Dã Tượng 10 8

102 NGUYỄN NGỌC TOÀN 1958 Nam 021654712 792/858C Ba Đình 10 8

103 NGUYỄN THỊ SANG 1951 Nữ 021024711 792/853B Ba Đình 10 8

104 NGUYỄN THỊ HOA 1966 Nữ 021654522 792/851 Ba Đình 10 8

105 LÊ TẤN HẢI 1971 Nam 079071014322 837/791C Ba Đình 10 8

106 NGUYỄN ANH TUẤN 1977 Nam 083077000029 758/5/2/5C Hưng Phú 10 8

107 LƯU THỊ KIM NHUNG 1974 Nữ 023024759 4 Lô 19 Hưng Phú 10 8

108 LÊ THỊ HỒNG CẨM 1974 Nữ 079174006819 439 Ba Đình 10 8



109 LÊ THỊ Y 1947 Nữ 021057293 999C Ba Đình 10 8

110 TRẦN NGỌC KIỀU 1959 Nữ 021057351 127 Ụ Cây 10 8

111 TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG 1967 Nữ 021654750 991/995 Ba Đình 10 8

112 LÂM NGỌC ÁNH 1988 Nữ 024412811 991/915 Ba Đình 10 8

113 LÂM THỊ NGỌC SÁNG 1957 Nữ 020999469 747/735 Ba Đình 10 8

114 PHẠM VĂN TƯ 1964 Nam 021057933 Lô 16/15 Hưng Phú 10 8

115 TRỊNH THỊ NHẮNG 1956 Nữ 020999605 694/197C Hưng Phú 10 8

116 HỒ THỊ NGỌC YẾN 1956 Nữ 021024118 10 Lô 11 Hưng Phú 10 8

117 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 1960 Nam 025477935 8 Lô 11 Hưng Phú 10 8

118 VŨ THỊ THƠM 1960 Nữ 020999364 654/711C Hưng Phú 10 8

119 NGUYỄN THỊ CÚC 1952 Nữ 079152005241 655/712C Hưng Phú 10 8

120 PHẠM THỊ TUYẾT DÂN 1971 Nữ 079171000578 654/712 Hưng Phú 10 8

121 LÊ THỊ HUỆ 1947 Nữ 092147000530 39/68A Chánh Hưng 10 8

122 NGUYỄN VĂN THẢO 1989 Nam 079089018855 2/60A Chánh Hưng 10 8

123 LẠI THỊ HOA 1962 Nữ 020999443 6/21A Chánh Hưng 10 8

124 HÀ MẪN XUYÊN 1982 Nữ 023603541 717B Ba Đình 10 8

125 MẠCH PHÙNG CHÁNH 1960 Nữ 022417725 920/930 Ba Đình 10 8

126 LÊ THỊ EM 1944 Nữ 021057524 966B Ụ Cây 10 8

127 TRẦN THANH TÔN 1958 Nam 021654434 51 Ụ Cây 10 8

128 TRƯƠNG THỊ ĐẸP 1964 Nữ 021057652 49B Ụ Cây 10 8

129 TRƯƠNG THỊ ANH 1928 Nữ 021057725 100/280 Ba Đình 10 8

130 NGUYỄN THỊ LƯỢM 1973 Nữ 022679043 100/890A Ba Đình 10 8


